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	1
	Nghiên cứu tạo chế phẩm thuốc trị nấm Trichophyton, Epidermophyton, Dermatophytes từ  cây lá móng Việt Nam (Lawsonia inermis L.)
	· Tạo được chế phẩm thuốc trị nấm Trichophyton, Epidermophyton, Dermatophytes từ cây lá móng Việt Nam.
· Xây dựng hồ sơ chế phẩm thuốc trị nấm và đăng ký Bộ Y tế

	· 05 hợp chất chính (~5-10mg/chất, độ sạch >90%, và các bộ phổ xác định cấu trúc kèm theo);
· 01 kg cao định chuẩn đạt yêu cầu tiêu chuẩn cơ sở;
· 10.000 tuýp mỡ (15g/tuýp) đạt tiêu chuẩn cơ sở và có độ ổn định 24 tháng (phục vụ cho thử nghiệm lâm sàng);
- Quy trình tách chiết và phân lập các hoạt chất chính từ cây lá móng Việt Nam;
- Quy trình điều chế ổn định cao định chuẩn có hoạt tính trị nấm Trichophyton, Epidermophyton, Dermatophytes từ cây lá móng Việt Nam (qui mô 3kg nguyên liệu/mẻ);
· Quy trình bào chế tạo chế phẩm thuốc tuýp mỡ trị nấm Trichophyton, Epidermophyton, Dermatophytes (qui mô 1000 tuýp/mẻ);
- Kết quả thử nghiệm invitro hoạt tính trị nấm Trichophyton, Epidermophyton, Dermatophytes của cao chiết và các hợp chất tách được;
- Xây dựng TCCS của dược liệu cây lá móng, cao khô định chuẩn, và chế phẩm thuốc tuýp mỡ trị nấm (có định lượng chất đánh dấu);
- Hồ sơ thử nghiệm lâm sàng (giai đoạn 1) của chế phẩm thuốc tuýp mỡ dùng ngoài;
- Công bố 01 bài báo quốc tế ISI, và 02 bài báo trong nước;
· 01 sản phẩm sở hữu trí tuệ: 01 giải pháp hữu ích/ sáng chế được chấp nhận đơn đăng ký;
· Đào tạo 01 thạc sỹ hoặc hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn
	

	2
	Nghiên cứu sử dụng các hệ enzyme khác nhau để tách chiết các polysacharide và hợp chất có hoạt tính sinh học từ rong nâu Việt Nam định hướng phát triển dược liệu
	Đưa ra được các hệ enzyme thích hợp và các qui trình tách chiết polysaccharide và các chất có hoạt tính sinh học từ rong nâu Việt Nam bằng công nghệ enzyme.

	· 01 kg sulphate polysaccharide có có hoạt tính gây độc tế bào, độ sạch đạt > 80%;
· 100g chất chuyển hóa thứ cấp (nhóm polyphenol) có hoạt tính chống oxy hóa, độ sạch đạt > 85%;
· 500g oligosaccharide có hoạt tính kháng khuẩn hoặc gây độc tế bào, chống oxy hóa, độ sạch đạt > 85%;
· 03 hệ enzyme và điều kiện hoạt động tối ưu để phá vỡ vách tế bào rong nâu thuộc 03 chi khác nhau: Sargassum, Turbinaria và Homophysa đạt hiệu suất phá vỡ tế bào >90%;
· 01 enzyme đặc hiệu thủy phân alginate thành oligoalginate từ rong nâu Việt Nam và đặc tính xúc tác có hiệu suất thủy phân > 90%;
· 01 enzyme đặc hiệu thủy phân sulphate polysaccharide từ rong nâu Việt Nam và đặc tính xúc tác có hiệu suất thủy phân đạt >50%;
- Các enzyme dạng bột hoặc dung dịch – mỗi loại enzyme có hàm lượng trên 100mg, độ sạch trên 90% với đặc tính xúc tác được mô tả rõ ràng trên từng đối tượng cơ chất;
· 03 quy trình tách chiết phức hợp các polysaccharide và các hợp chất có hoạt tính sinh học từ rong nâu thuộc ba chi khác nhau bằng công nghệ enzyme;
· Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, gây độc tế bào của polysaccharide, oligosaccharide và các chất chuyển hóa thứ cấp;
· Đặc điểm cấu trúc của ít nhất 02 loại sản phẩm polysaccharide (bộ phổ minh chứng cấu trúc);
· Công bố 02 bài báo quốc tế ISI, và 02 bài báo trong nước;
· 01 sản phẩm sở hữu trí tuệ: 01 giải pháp hữu ích/ sáng chế được chấp nhận đơn đăng ký;

- Đào tạo 01 thạc sỹ hoặc hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn
	

	3
	Nghiên cứu tạo hệ mang thuốc ung thư trên cơ sở vật liệu khung kim loại (tâm Fe3+) – hữu cơ (polyetylen glycol)  bằng quy trình tổng hợp xanh
	· Chế tạo được vật liệu khung  kim loại (tâm Fe3+) – hữu cơ (polyetylen glycol)  có hiệu năng mang và nhả thuốc cao, an toàn với người bệnh bằng quy trình hóa học xanh.
· Điều chế được hệ mang thuốc điều trị ung thư trên cơ sở vật liệu khung kim loại – hữu cơ đã chế tạo.


	- 500g vật liệu khung kim loại (tâm Fe3+) – hữu cơ (polyetylen glycol) làm chất dẫn truyền thuốc điều trị ung thư có các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
+ Kích thước hạt: 200 – 300nm

+ Kích thước lỗ xốp: 10 – 30 nm
- 100g phức hợp thuốc ung thư gắn trên vật liệu khung kim loại – hữu cơ: 
+ Hàm lượng hấp thu thuốc: 5-Fluorouracil > 30% (hoặc Taxol > 10%)
+ Độ bền trong dung dịch sinh học: > 30 ngày

+ Thời gian giải phóng thuốc: > 5 phút

+ Thời gian nhả chậm: > 7 ngày 

· Quy trình điều chế vật liệu khung kim loại (tâm Fe3+) – hữu cơ (polyetylen glycol)  làm chất dẫn thuốc điều trị ung thư quy mô 50g/mẻ;
· Quy trình  gắn thuốc điều trị ung thư (5-fluorouracil hoặc taxol) lên vật liệu khung kim loại – hữu cơ quy mô PTN tạo hệ mang thuốc;
· Báo cáo đánh giá hiệu suất mang và nhả hoạt chất của hệ mang thuốc;
· Kết quả độc tính cấp và bán trường diễn của hệ mang thuốc;
· Kết quả đánh giá tác dụng điều trị ung thư in vitro, in vivo trên các dòng tế bào ung thư đại tràng và ung thư dạ dày của hệ mang thuốc có so sánh với đối chứng là các dược chất dạng tự do;
· TCCS của hệ mang thuốc điều trị ung thư khung kim loại (tâm Fe3+) – hữu cơ (polyetylen glycol);
· Công bố 02 bài báo quốc tế ISI và 02 bài báo trong nước;
· 01 sản phẩm sở hữu trí tuệ: 01 giải pháp hữu ích/ sáng chế được chấp nhận đơn đăng ký;

- Đào tạo 01 Thạc sỹ hoặc hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn
	

	4
	Ứng dụng hóa học xanh trong nghiên cứu chế tạo  micro polymer alginate  từ rong nâu Việt Nam, sử dụng  làm chất mang thuốc
	Chế tạo được micro polymer alginate từ rong nâu bằng hệ thiết bị vi chất lỏng và ứng dụng làm chất mang thuốc ung thư và thực phẩm chức năng. 
	· 01 hệ thiết bị vi chất lỏng dạng flow-focusing microfluidic device làm rắn bên ngoài công suất 100g/mẻ;
· 600g micro polymer alginate dùng làm chất mang cho thuốc ung thư và thực phẩm chức năng (300g/mỗi loại):
                  +  Kích thước hạt nhỏ hơn 100 micromet

                   +  Bền trong dung dịch sinh học > 15 ngày

                   +  Hàm lượng hấp thụ thuốc >30 %. 

· 01 quy trình chế tạo micro polymer alginate từ rong nâu làm rắn bên ngoài, ổn định, có độ lặp lại cao, qui mô phòng thí nghiệm ( > 500g/mẻ);
· 02 quy trình tạo phức micro polymer alginate mang thuốc ung thư và thực phẩm chức năng qui mô PTN ( > 100g/mẻ);
· Đánh giá an toàn và độc tính bán trường diễn của 02 chế phẩm phức micro polymer alginate với thuốc ung thư và thực phẩm chức năng;
· Đánh giá tác dụng sinh học in vitro và in vivo của 02 hệ phức micro polymer alginate mang thuốc ung thư và thực phẩm chức năng;
· TCCS của 02 hệ phức micro polymer alginate với thuốc ung thư và thực phẩm chức năng;
· Công bố 02 bài báo quốc tế ISI và 02 bài báo trong nước;
· 01 sản phẩm sở hữu trí tuệ: 01 giải pháp hữu ích/ sáng chế được chấp nhận đơn đăng ký;

· Đào tạo 01 thạc sỹ hoặc hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.
	Tuyển chọn
	


